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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 12 KNTT- NĂM HỌC 2024-2025 

	Chương/Chủ đề
	Nội dung
	Tư duy và lập luận Toán học (TD)
	Giải quyết vấn đề Toán học (GQ)
	Mô hình hóa Toán học (MH)
	Điểm

	
	
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng
	

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

	Tính đơn điệu, cực trị của hàm số
	4TN 
TD1.1
TD1.1
TD1.1
TD2.3
2ĐS TD1.3
TD1.3
	2ĐS
TD1.3
TD1.3
	
	
	3ĐS
GQ1.1
GQ1.2
GQ1.3
	
	
	
	



	2,75

	
	Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
	2TN
TD1.3
TD1.3

	1TN
TD2.1
	
	
	1ĐS
GQ1.4


	.
	
	1TLN
MH2.1
	

	1,5

	
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	2TN
TD3.2
TD2.1

1ĐS
TD3.1

	2ĐS
TD2.1
TD2.1
1TN
TD3.2
	
	
	1ĐS
GQ1.4

	
	
	
	


	1,75

	
	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	2TN
TD2.3
TD2.3
1ĐS
TD2.1

	
	
	
	1ĐS
GQ2.1

	2ĐS
GQ2.2
GQ3.2
1TLN
GQ3.1
	
	
	

1TLN
MH1.1
	2,5

	
	Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	
	
	
	
	

	1TLN
GQ3.1
	
	
	
1TLN
MH2.1

1TLN
MH2.1
	1,5

	Tổng
	
	14
	6
	
	
	6
	5
	
	1
	3
	10












II – ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 – TOÁN 12 KNTT

	
Chương/ Chủ đề
	
Nội dung/Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận  biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng

	




Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

	Tính đơn điệu, cực trị của hàm số
	Nhận biết :
· Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó.
· Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số.
Thông hiểu:
Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên của hàm số

	
Câu 1 TNKQ
Câu 2 TNKQ
Câu 3 TNKQ
Câu 4 TNKQ
Câu 1a ĐS
Câu 1b ĐS
	








Câu 1c ĐS
Câu 1d ĐS
Câu 2a ĐS
Câu 2b ĐS
Câu 2c ĐS
	

	
	Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
	Nhận biết được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
Thông hiểu:
Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng      đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
	Câu 5 TNKQ
Câu 6 TNKQ
	


Câu 7 TNKQ

Câu 2d ĐS
Câu 1 TLN
	




	
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	Nhận biết :
Biết tìm các đường tiệm cận ngang, tiệm cận đứng, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số trong những trường hợp đơn giản. 
Thông hiểu:
Xác định được tiệm cận ngang , tiệm cận đứng của đồ thị hàm số với điều kiện cho trước.

	Câu 8 TNKQ
Câu 9 TNKQ


Câu 3a ĐS
	Câu 3b ĐS
Câu 3c ĐS
Câu 3d ĐS

Câu 10 TNKQ

	

	
	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	Nhận biết :
· [bookmark: _GoBack]Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
Thông hiểu:
Tìm cực trị của hàm số.
Vận dụng :
Khảo sát được  cực trị, tiệm cận  và  tương giao đồ thị hàm số với các trục tọa độ. 
	Câu 11 TNKQ
Câu 12 TNKQ
Câu 4a ĐS
	Câu 4b ĐS

	









Câu 4c ĐS
Câu 4d ĐS
Câu 2 TLN
Câu 3 TLN


	
	Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	Vận dụng cao:
Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.
	
	
	 Câu 4 TLN 
 Câu 5 TLN 
 Câu 6TLN 

	Tổng
	
	14
	13
	7

	Tỉ lệ
	
	35%
	35%
	30%



 (
3
)

ĐỀ MINH HỌA

PHẦN I : Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sau 
[image: ]

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. (-2; + ∞).	B. (-2;3).	C. ( 3 ; + ∞).	D. (−∞; -2 ).

Câu 2: Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn [-2;2] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. 
[image: ]
Hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm nào sau đây?
A. x=-2.	B. x=-1.	C. x=1.	D. x=2.

Câu 3: Hỏi hàm số xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên.
	X
	

                                        0                                     1                                     

	y’
	+                      ||                  -                  0               +

	Y
	
                                               3                                                                     



                                                                            -1


Giá trị cực tiểu của hàm số là
A. 1.
B. 0.
C. 3.
D. -1.

Câu 4: Cho hàm số  , khẳng định nào sau đây đúng ?
A. 
Hàm số đồng biến trên  
B. 
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  

C.Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  

  D.Hàm số nghịch biến trên  

Câu 5: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là:

A. 

B.

C.

D.

Câu 6: Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây:
[image: ]


Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  là:
A.-2.
B.-1.
C.0.
D.1




Câu 7: Cho hàm số  có đạo hàm là   Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là:

A. 

B.

C.

D.

Câu 8:Cho hàm số  . Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình nào sau đây?

A. 

B.

C.

D.

Câu 9: Cho hàm số  ,  đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình nào dưới đây?

A. 

B.

C.

D.


Câu 10: Cho hàm số  có ,  tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình nào dưới đây?

A. 

B.

C.

D.
Câu 11: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 12: Hàm số nào sau đây có đồ thị  như hình bên?
[image: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12]
A. y = x3 + 3x + 1
B. y = x3 - 3x + 1
C. y = -x3 - 3x + 1
D. y = - x3 + 3x + 1

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. 
[image: ]

a) Giá trị cực tiểu của hàm số là . 	

b) Hàm số đạt cực đại tại .


c) Hàm số đồng biến trên khoảng  với . 


d) Hàm số nghịch biến trên khoảng  thì 

Câu 2: Cho hàm số .

	a) . 


	b)  có nghiệm . 

	c) Hàm số đạt cực đại tại . 
	d) Giá tri nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (0;5) là  2.

Câu 3: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số là . 

b) . 	

[bookmark: _Hlk173940073]c) . 

d) Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là . 


[bookmark: _Hlk173987583]Câu 4: Cho đồ thị hàm số   

a)  

b) Số điểm cực trị của hàm số  là 2.

c) Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là 

d) Số điểm cực trị của hàm số  là 3.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1: 





Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ bên dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là . Tìm .
[image: A graph of a function

Description automatically generated]





Câu 2: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới, với , , . Tính giá trị của biểu thức ?
[image: ]






Câu 3: Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó gắn với hệ trục toạ độ Oxy được mô phỏng ở hình bên dưới. Đường bay của nó có dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba  với , vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Tính .
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hàng, màu trắng, đen và trắng

Mô tả được tạo tự động]




Câu 4: Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao 2m với vận tốc ban đầu là  m/s. Trong Vật lý, ta biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí thì độ cao  (mét) của vật sau  (giây) được cho bởi công thức

.


Vật đạt độ cao lớn nhất bằng  (m). Tìm  (làm tròn một chữ số thập phân).
Câu 5: 






[bookmark: _Hlk173999833]Hai con tàu  và  đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lí. Cả hai tàu đồng thời cùng khởi hành. Tàu A chạy về hướng Nam với 6 hải lí/giờ, còn tàu  chạy về vị trí hiện tại của tàu  với vận tốc 7 hải lí/giờ. Biết rằng sau  (giờ) thì khoảng cách giữa hai tàu là bé nhất. Tìm   (làm tròn đến hàng phân trăm).
[image: ]
Câu 6: 
Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình bên dưới. Khoảng cách từ C đến B là 4km. Bờ biển chạy thẳng  từ A đến B với khoảng cách là 10km. Tổng chi phí lắp đặt 1km dây điện trên bờ biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Khoảng cách giữa điểm M (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) và điểm A là bao nhiêu km để tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]



ĐÁP ÁN 6 CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: 


Câu 2:   . Suy ra  .
Câu 3: 




Đồ thị hàm số bậc ba  đi qua điểm  nên  và 



Vì  lần lượt là điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nên . Suy ra, .


Suy ra, . Do đó, .

Câu 4:






Câu 5: Tại thời điểm , sau khi xuất phát, khoảng cách giữa hai tàu là . Khi đó tàu  đang ở vị trí  và tàu  đang ở vị trí  như hình vẽ trên.

Ta có 


Quãng đường tàu  đi được là .


Quãng đường tàu  đi được là .

Vậy .


Đặt  với .

Bài toán trở thành tìm .

Ta có 
Lập bảng biến thiên
[image: ]

Từ bảng biến thiên, ta có  (giờ).


Câu 6: Gọi  (km) là độ dài đoạn BM.


Khi đó, chi phí lắp đặt đường dây điện là  (triệu đồng) với .

Ta có:.


Dựa vào BBT, suy ra chi phí lắp đặt đường dây điện thấp nhất khi . Do đó, .
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